LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 24 (Từ ngày 27/02  đến ngày 03/03/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
27/02
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	47
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê - đê. BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	116
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	47
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Trật tự - An ninh.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	47
	T.Anh-B
	Unit 14: Lesson 3
	

	
	
	6
	47
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản (TT)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 7: PTTN do vật sắc nhọn gây ra
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
28/02
	
Sáng
	1
	47
	T.L.Văn
	Ôn tập về tả đồ vật
	GAĐT - máy

	
	
	2
	117
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	3
	24
	K.chuyện
	KC được chứng ... Thay thế bằng KC đã nghe, đã đọc 
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	47
	Song ngữ
	Cuboid and cube
	

	
	
	6
	47
	Thể dục
	Phối hợp chạy và bật nhảy - TC “Qua cầu tiếp sức” 
	

	
	
	7
	24
	Mĩ thuật
	Trang phục yêu thích
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 5,6. Gõ đệm cho bài TĐN
	GAĐT - máy

	
Tư
01/03
	
Sáng
	1
	48
	Tập đọc
	Hộp thư mật. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	118
	Toán
	Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (BS)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	24
	Chính tả
	Nghe viết: Núi non hùng vĩ - BS
	GAĐT - máy

	
	
	4
	24
	Đọc sách
	CĐ 6 - Bài 4: Viết cảm nghĩ – bài thu hoạch đọc sách..
	Máy

	
	
Chiều
	5
	48
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
	GAĐT - máy

	
	
	6
	24
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	EPE PREPARATION LESSON 2 
	

	
Năm
02/03
	
Sáng
	1
	48
	LTVC
	Tiết 2: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	48
	T.Anh-B
	Unit 15: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	47
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Electrical conductor and insulator
	

	
	
	6
	24
	Địa lý
	Ôn tập
	GAĐT - máy

	
	
	7
	24
	Kỹ thuật
	Lắp xe ben
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
03/03
	
Sáng
	1
	48
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	2
	48
	T.L.Văn
	OT về tả đồ vật – T. thế: OT văn KC theo hướng phát huy trí tưởng tượng
	GAĐT - máy

	
	
	3
	120
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	48
	Thể dục
	Phối hợp chạy và bật nhảy - tC“Ch.nhanh, nh.nhanh” 
	

	
	
Chiều
	5
	24
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam-T2. ĐĐHCM Bài 6: Cờ….
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
HĐ4: Thi trò chơi dân gian
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	The World Around Us
	


Ngày 17  tháng 02  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

